Báo giá gạch ốp - lát

1/ Gạch lát vỉa hè + sân vườn – gạch bê tông ép chịu lực mac 200: 
-Gạch gạch đá mài terrazzo: 
Quy cách: 30x30x2.5 : Giá 80,000 vnđ / mét (11 viên) 
Quy cách: 40x40x3 : Giá 83,000 vnđ / mét (6.25 viên) 
-Gạch con sâu: 
Mặt nhám dày 5-6 cm: Giá 80,000 vnđ / mét (37 viên) 
Mặt bóng dày 5-6 cm: Giá 85,000 vnđ / mét (39 viên) 

2/ Gạch Ceramic lót nền nhà 40x40: 
-Gạch men VICERA: 
Loại 3: Giá 55,000 vnđ / thùng (6 viên) 
Loại 2: Giá 57,000 vnđ / thùng (6 viên) 
Loại 1: Giá 59,000 vnđ / thùng (6 viên) 
-Gạch men ASIAN: 
Loại 4: Giá 62,000 vnđ / thùng (6 viên) 
Loại 3: Giá 60,000 vnđ / thùng (6 viên) 
Loại 2: Giá 58,000 vnđ / thùng (6 viên) 

3/ Gạch đất nung – Gạch xây dựng: 
-Gạch Tuynel Long Thành – Đồng Nai (Loại 1): 
Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 : Giá 572 vnđ / viên 
Gạch đinh 2 lỗ 4x8x18 : Giá 572 vnđ / viên 
Gạch ống nửa 8x8x9 : Giá 286 vnđ / viên 
-Gạch Vĩnh An – Đồng Nai (Loại 1): 
Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 : Giá 484 vnđ / viên 
Gạch đinh 2 lỗ 4x8x18 : Giá 363 vnđ / viên 
Gạch ống nửa 8x8x9 : Giá 308 vnđ / viên 

4/ Gạch Block + Gạch trồng cỏ: 
-Gạch block: 
Gạch tường 09 (3 lỗ) 09x19x39 : Giá 2,898 vnđ / viên (9.2 kg) 
Gạch Demi 09 (1 lỗ) 09x19x19 : Giá 1,450 vnđ / viên (4.2 kg) 
Gạch móng 19 (3 lỗ) 19x19x39 : Giá 5,796 vnđ / viên (18 kg) 
Gạch xây 14 (2 lỗ) 14x19x39 : Giá 5,292 vnđ / viên (14 kg) 
Gạch Demi 14 (1 lỗ) 14x19x19 : Giá 2,646 vnđ / viên (7 kg) 
Gạch cột 19 (1 lỗ) 19x19x19 : Giá 2,898 vnđ / viên (9 kg) 
Gạch cột 30 (1 lỗ) 30x19x30 : Giá 6,048 vnđ / viên (18 kg) 
-Gạch trồng cỏ (8 lỗ) 08x25x40 : Giá 7,560 vnđ / viên (14 kg) 

5/ Gạch bóng kiếng siêu chống thấm: 
Gạch bóng kính 60x60x9 : Giá 130,000 – 180,000 vnđ / mét 
Gạch bóng kính 80x80x10 : Giá 160,000 – 220,000 vnđ / mét 

6/ Và các loại gạch bê tông tự chèn , gạch chữ I , gạch lục giác , gạch chữ nhật , gạch bông , gạch đất nung , gạch tàu , gạch ngói , gạch màu ,… 

*Lưu ý! 
Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% 


-Liên hệ gặp: 
Mr. Hải >>> Cellphone: 0907531007

